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	CẤU PHẦN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH VỐN TỰ CÓ
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2018/TT-NHNN ngày      tháng      năm  2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam)
	Mục
	Cấu phần
	Cách xác định

	
	VỐN CẤP 1 RIÊNG LẺ (A) = A1 – A2 
	 

	
	Cấu phần vốn cấp 1 riêng lẻ (A1) = ∑1÷6
	

	(1)
	Vốn điều lệ 
	Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.

	(2)
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
	Lấy số liệu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thuộc khoản mục Quỹ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên Bảng cân đối kế toán.

	(3)
	Quỹ đầu tư phát triển
	Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển thuộc khoản mục Quỹ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên Bảng cân đối kế toán.

	(4)
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lấy số liệu Quỹ dự phòng tài chính trong khoản mục Quỹ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên Bảng cân đối kế toán.

	(5)
	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định
	Lấy số liệu Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán.

	(6)
	Kết quả hoạt động chưa phân phối lũy kế
	Lấy số liệu Kết quả hoạt động chưa phân phối dương lũy kế tại thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn. 

	
	Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp 1 riêng lẻ (A2) = ∑ 7÷8
	

	(7)
	Kết quả hoạt động chưa phân phối lũy kế
	Lấy số liệu Kết quả hoạt động chưa phân phối âm lũy kế tại thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn.

	(8)
	Các khoản góp vốn, mua cổ phần của công ty con
	Lấy số liệu các khoản Góp vốn đầu tư dài hạn vào đối tượng là công ty con thuộc khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn trên Bảng cân đối kế toán.

	
	VỐN CẤP 2 RIÊNG LẺ (B) = B1 – (13)
	Giá trị vốn cấp 2 riêng lẻ tối đa bằng vốn cấp 1 riêng lẻ.

	
	Cấu phần vốn cấp 2 riêng lẻ (B1) = ∑9÷11
	

	(9)
	50% phần chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật	
	50% tổng số dư có của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định.

	(10)
	40% phần chênh lệch tăng do đánh giá lại các khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định của pháp luật
	40% tổng số dư có của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đối với các khoản góp vốn đầu tư dài hạn.

	(11)
	Dự phòng chung 
	Lấy số liệu khoản mục Dự phòng chung trên Bảng cân đối kế toán. 

	(12)
	Các khoản giảm trừ bổ sung
	

	(13)
	Phần giá trị chênh lệch dương giữa B1 và A
	

	
	Các khoản mục giảm trừ khi tính vốn tự có
	 

	(14)
	100% phần chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật
	100% tổng số dư nợ của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định.

	(15)
	100% phần chênh lệch giảm do đánh giá lại các khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định của pháp luật
	100% tổng số dư nợ của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đối với các khoản góp vốn đầu tư dài hạn.

	(C)
	VỐN TỰ CÓ RIÊNG LẺ (C) = (A) + (B) – (14) – (15) 
	




